Phụ lục 2:

QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ TÀI, THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET VÀ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

1. Đại lý Internet là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet thông qua hợp đồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet để hưởng hoa hồng hoặc bán lại dịch vụ truy nhập Internet để hưởng chênh lệch giá.

2. Điểm truy nhập Internet công cộng bao gồm:

a) Địa điểm mà đại lý Internet được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ;

b) Điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp là địa điểm mà đơn vị thành viên hoặc cá nhân đại diện cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet trực tiếp quản lý để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet;

c) Điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng Internet.

3. Người sử dụng Internet là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet hoặc điểm truy nhập Internet công cộng để sử dụng các ứng dụng và dịch vụ trên Internet.

4. Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là địa điểm mà tổ chức, cá nhân được toàn quyền sử dụng hợp pháp để cung cấp cho người chơi khả năng truy nhập vào mạng và chơi trò chơi điện tử thông qua việc thiết lập hệ thống thiết bị tại địa điểm đó. Bao gồm:

a) Điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử: đại lý Internet; điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác có hợp đồng đại lý Internet ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

b) Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối với Internet.

5. Người chơi trò chơi điện tử trên mạng (gọi tắt là người chơi) là cá nhân giao kết hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử hoặc điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng để chơi trò chơi điện tử.

6. Phân loại trò chơi điện tử trên mạng theo phương thức cung cấp và sử dụng dịch vụ, bao gồm:

a) Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau đồng thời thông qua hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G1);

b) Trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G2);

c) Trò chơi điện tử có sự tương tác giữa nhiều người chơi với nhau nhưng không có sự tương tác giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G3);

d) Trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có sự tương tác giữa người chơi với nhau và giữa người chơi với hệ thống máy chủ trò chơi của doanh nghiệp (gọi tắt là trò chơi G4).
II. QUY TRÌNH KIỂM TRA

1. Trình tự kiểm tra

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra theo trình tự sau:

1.1. Công bố quyết định kiểm tra trước khi kiểm tra (nếu có).

1.2. Thực hiện kiểm tra, xác minh theo nội dung kiểm tra.

1.3. Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.

1.4. Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính.

1.5. Xử lý kết quả kiểm tra.

2. Nội dung kiểm tra

2.1. Đối với điểm truy nhập Internet công cộng

a) Điều kiện hoạt động

- Giấy đăng ký kinh doanh đại lý Internet (Mã ngành 61901: Hoạt động của các điểm truy cập Internet);
- Hợp đồng đại lý Internet với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet.
Lưu ý: 

- Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp (cung cấp dịch vụ truy nhập Internet) không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet. 

- Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet cho người sử dụng trong phạm vi các địa điểm này:

+ Không phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu không thu cước;

+ Phải đăng ký kinh doanh đại lý Internet và ký hợp đồng đại lý Internet nếu có thu cước.

b) Thời gian hoạt động: 

- Thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp: Từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

- Thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và điểm công cộng khác tuân theo giờ mở, đóng cửa của địa điểm.

c) Nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng
* Đại lý Internet có nghĩa vụ:

- Treo biển “Đại lý Internet” kèm theo số đăng ký kinh doanh đại lý Internet;

- Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi mọi người dễ nhận biết (bao gồm các hành vị bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy đinh tại Điều 10 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP);    

- Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý Internet;

- Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình; chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

* Chủ điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp có nghĩa vụ:

- Treo biển “Điểm truy nhập Internet công cộng” kèm tên doanh nghiệp và số giấy phép cung cấp dịch vụ Internet của doanh nghiệp;

- Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi mọi người dễ nhận biết (bao gồm các hành vị bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy đinh tại Điều 10 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP);

- Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

* Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet có thu cước có nghĩa vụ:

- Tuân thủ giờ mở, đóng cửa của địa điểm;

- Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi mọi người dễ nhận biết (bao gồm các hành vị bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy đinh tại Điều 10 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP);   

- Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet theo chất lượng và giá cước trong hợp đồng đại lý Internet;

- Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình; chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

* Chủ điểm truy nhập Internet công cộng tại khách sạn, nhà hàng, sân bay, bến tàu, bến xe, quán cà phê và các điểm công cộng khác khi cung cấp dịch vụ truy nhập Internet không thu cước có nghĩa vụ:

- Tuân thủ giờ mở, đóng cửa của địa điểm;

- Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet ở nơi mọi người dễ nhận biết (bao gồm các hành vị bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet quy đinh tại Điều 10 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP);  

- Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

d) Việc chấp hành quy định pháp luật về Giá 

(Theo Luật Giá năm 2012, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá)

- Chủ điểm cung cấp dịch vụ thực hiện công khai thông tin về giá cước dịch vụ bằng hình thức niêm yết giá thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá dịch vụ bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc bằng hình thức khác tại tại địa điểm kinh doanh dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.2. Đối với điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

a) Điều kiện hoạt động 

Ngoài các điều kiện hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng, phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do UBND cấp huyện cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã ngành 9329 - 93290: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu);
- Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

- Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến cổng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú tối thiểu 200m; 

- Tổng diện tích các phòng máy: Tối thiểu 50m2 tại khu vực thành phố Đồng Hới, tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị xã Ba Đồn, tối thiểu 30m2 tại các khu vực còn lại;

- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.

b) Thời gian hoạt động

- Từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

c) Nghĩa vụ của chủ điểm truy nhập Internet công cộng có cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử

- Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet và nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ở nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm đầy đủ các thông tin về các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet, của người chơi trò chơi điện tử quy định tại Điều 10 và Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi (thông tin được cập nhật từ trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn);

- Không được tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng các tính năng của máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP;

- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của doanh nghiệp ký hợp đồng đại lý Internet với mình; chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

d) Việc chấp hành quy định pháp luật về Giá:

(Theo Luật Giá năm 2012, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá)

- Chủ điểm cung cấp dịch vụ thực hiện công khai thông tin về giá cước dịch vụ bằng hình thức niêm yết giá thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán dịch vụ bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc bằng hình thức khác tại tại địa điểm kinh doanh dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.3. Đối với điểm cung cấp dịch vụ chỉ cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối với Internet


a) Điều kiện hoạt động: Phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do UBND cấp huyện cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mã ngành 9329 - 93290: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu);

- Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

- Khoảng cách từ địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đến cổng trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú tối thiểu 200m; 

- Tổng diện tích các phòng máy: Tối thiểu 50m2  tại khu vực thành phố Đồng Hới, tối thiểu 40 m2 tại khu vực thị xã Ba Đồn, tối thiểu 30m2 tại các khu vực còn lại;

- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.

b) Thời gian hoạt động

- Từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

c) Nghĩa vụ của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thông qua mạng máy tính (LAN, WAN) mà không kết nối với Internet 

- Niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ở nơi mọi người dễ nhận biết, bao gồm đầy đủ các thông tin về các hành vi bị cấm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, quyền và nghĩa vụ của người chơi trò chơi điện tử quy định tại Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

- Thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
d) Việc chấp hành quy định pháp luật về Giá (Theo Luật Giá năm 2012, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá)

- Chủ điểm cung cấp dịch vụ thực hiện công khai thông tin về giá cước dịch vụ bằng hình thức niêm yết giá thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán dịch vụ bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc bằng hình thức khác tại tại địa điểm kinh doanh dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2.4. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet và chơi trò chơi điện tử

a) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet (Điều 10 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP)

Ngoài việc tuân thủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Viễn thông, người sử dụng Internet còn có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- Được sử dụng các dịch vụ trên Internet trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ thời gian hoạt động của điểm truy nhập Internet công cộng.

- Không được kinh doanh lại các dịch vụ Internet dưới bất kỳ hình thức nào.

- Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan.

b) Quyền và nghĩa vụ của người chơi trò chơi điện tử (Điều 37 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP)

- Được chơi các trò chơi điện tử trừ các trò chơi điện tử bị cấm theo quy định của pháp luật;

- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng Internet (quy định tại Điều 10 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP);

- Lựa chọn trò chơi điện tử phù hợp với độ tuổi của mình;

- Không được lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

- Thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Chấp hành quy định về quản lý giờ chơi, quy định về thời gian hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Được doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bảo đảm quyền lợi theo quy tắc của trò chơi điện tử và quy tắc giải quyết khiếu nại, tranh chấp được công bố trên trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.

3.  Lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính 

3.1. Căn cứ kết quả các nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính ngay sau khi kết thúc kiểm tra tại nơi kiểm tra như sau:

a) Trường hợp tất cả kết quả kiểm tra đều là chấp hành đúng pháp luật về cung cấp (sử dụng) dịch vụ thì Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra.

b) Trường hợp tất cả kết quả kiểm tra đều là vi phạm hành chính về cung cấp (sử dụng) dịch vụ thì Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

c) Trường hợp có kết quả kiểm tra là chấp hành đúng pháp luật về cung cấp (sử dụng) dịch vụ, có kết quả kiểm tra là vi phạm hành chính về cung cấp (sử dụng) dịch vụ thì Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra ghi nhận kết quả kiểm tra, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với vi phạm hành chính đã phát hiện theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

3.2. Nội dung biên bản kiểm tra:

a) Biên bản kiểm tra phải ghi đầy đủ, chính xác, trung thực kết quả các nội dung kiểm tra, ý kiến của đối tượng hoặc người có liên quan của đối tượng kiểm tra, cơ quan phối hợp kiểm tra, người chứng kiến (nếu có) (mẫu số 01). 

b) Có chữ ký của đại diện các bên liên quan đến việc kiểm tra, lập biên bản. Trường hợp biên bản có nhiều trang thì phải có chữ ký của những người này vào từng trang, kể cả phụ lục biên bản (nếu có).

3.3. Khi lập biên bản kiểm tra phải có mặt đối tượng kiểm tra hoặc người có liên quan của đối tượng kiểm tra. Trường hợp đối tượng kiểm tra hoặc người có liên quan của đối tượng kiểm tra vắng mặt hoặc cố tình trốn tránh hoặc từ chối ký biên bản kiểm tra thì phải có đại diện chính quyền cơ sở nơi tiến hành kiểm tra hoặc người chứng kiến ký, xác nhận việc lập biên bản kiểm tra và ghi rõ lý do từ chối vào biên bản kiểm tra.

3.4. Việc lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (mẫu số 02). 

4. Xử lý kết quả kiểm tra

Ngay sau khi nhận được hồ sơ của Đoàn kiểm tra, người ban hành quyết định kiểm tra phải xem xét, xử lý kết quả kiểm tra như sau:

4.1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu số 03) trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính , người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành. 

4.2. Trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính và trong thời hạn xử phạt vi phạm hành chính, người ban hành quyết định kiểm tra phải xem xét quyết định việc xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của mình hoặc chuyển giao hồ sơ vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

4.3. Trường hợp kết quả kiểm tra phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa đủ căn cứ kết luận về vi phạm thì người ban hành quyết định kiểm tra quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện thanh tra.

5. Báo cáo kết quả kiểm tra

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra, đơn vị thực hiện kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra (mẫu số 04) để trình Thủ trưởng cơ quan kiểm tra.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA, ĐOÀN KIỂM TRA VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện 

a) Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra của Phòng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; hướng dẫn, đôn đốc công tác kiểm tra của UBND và công chức văn hóa - xã hội cấp xã.

b) Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý kết quả kiểm tra của Phòng hoặc đề nghị Trưởng Công an cấp huyện xem xét, xử lý kết quả kiểm tra của Đội, cán bộ, chiến sỹ công an; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý sau kiểm tra.

c) Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông khi được yêu cầu.

d) Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình, kết quả công tác kiểm tra theo quy định; đề xuất Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp xử lý khi cần thiết.

2. Trách nhiệm của công chức văn hóa - xã hội cấp xã

a) Tham mưu cho UBND cấp xã công tác kiểm tra theo sự hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; chủ trì, phối hợp với Công an cấp xã tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất trên địa bàn quản lý. 

b) Kiến nghị Trưởng Công an cấp xã xử lý kết quả kiểm tra. 

c) Tham gia, phối hợp với đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông, của Phòng Văn hóa và Thông tin khi được yêu cầu.

d) Tham mưu cho UBND cấp xã báo cáo Phòng Văn hóa và Thông tin về tình hình, kết quả công tác kiểm tra.

3. Trách nhiệm của Trưởng đoàn và các thành viên đoàn  kiểm tra

3.1. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra:

a) Tổ chức, chỉ đạo các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện đúng quyết định kiểm tra;

b) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, giải trình về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra; yêu cầu tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu đó;

c) Lập các biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính theo quy định;

d) Báo cáo với Thủ trưởng cơ quan kiểm tra về kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

3.2. Trách nhiệm của thành viên Đoàn kiểm tra:

a) Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng đoàn kiểm tra;

b) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra;

c) Báo cáo Trưởng đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra đối với công việc được Trưởng đoàn kiểm tra phân công và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó.

4. Trách nhiệm của đối tượng kiểm tra

a) Chấp hành quyết định kiểm tra.

b) Báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.

c) Thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu, kiến nghị, kết luận kiểm tra, quyết định xử lý, báo cáo thực hiện kết luận kiểm tra của người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

d) Giải trình và làm rõ những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra.

đ) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu hoặc từ chối giải trình các vấn đề không thuộc phạm vi, nội dung kiểm tra và nêu rõ lý do từ chối.            
       

IV. QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN

1. Quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính

1.1. Đối với điểm truy nhập Internet công cộng: quy định tại Điều 32, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

1.2. Đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng: quy định tại Điều 69, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

1.3. Đối với người chơi trò chơi điện tử trên mạng: quy định tại Điều 70, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

Lưu ý: Mức phạt tiền quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP được áp dụng đối với tổ chức. Cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

1.4. Đối với hành vi vi phạm quy định về công khai thông tin về giá dịch vụ: quy định tại Điều 12, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Lưu ý:  Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng được quy định tại Điều 3, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá được quy định tại Điều 42, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP.  Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
2. Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng

2.1. Tình tiết giảm nhẹ: 

Theo Điều 9, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

a) Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại;

b) Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính;

c) Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;

d) Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

đ). Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

e) Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra;

g) Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu;

h) Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

2.2. Tình tiết tăng nặng: 

Theo Điều 10, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, những tình tiết sau đây là tình tiết tăng nặng:

a) Vi phạm hành chính có tổ chức;

b) Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;

c) Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

d) Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;

đ) Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm hành chính;

g) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để vi phạm hành chính;

h) Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;

i) Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;

k) Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

l) Vi phạm hành chính có quy mô lớn, số lượng hoặc trị giá hàng hóa lớn;

m) Vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai.

3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với điểm cung cấp dịch vụ và người sử dụng internet, trò chơi điện tử công cộng

(Căn cứ Điều 96, Điều 97, Nghị định 174/2013/NĐ-CP)

3.1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền không vượt quá 100.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100.000.000 đồng.

3.2. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền không vượt quá 1.000.000 đồng.

3.3. Đội trưởng của chiến sỹ Công an nhân dân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền không vượt quá 3.000.000 đồng.

3.4. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền không vượt quá 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5.000.000 đồng.

3.5. Trưởng Công an cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền không vượt quá 40.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 40.000.000 đồng.

Lưu ý: Khi phát hiện sai phạm phải xác định hành vi, chế tài xử phạt và tổng số tiền xử phạt để kiến nghị người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phù hợp.

Trên đây là quy trình kiểm tra điểm cung cấp dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn cấp huyện, cấp xã. Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố phổ biến, hướng dẫn cho địa phương cấp xã biết, tổ chức thực hiện./.

Mẫu số 01

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA  

Số:         /BBKT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          ……, ngày ….. tháng …..  năm …...


BIÊN BẢN KIỂM TRA

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet/trò chơi điện tử công cộng 


Thực hiện Quyết định số ……/QĐ-……..  ngày….. tháng ..... năm …... kiểm tra về …………………………………………………….. (nếu có),

Hôm nay, vào hồi … giờ … .ngày ……………,  Đoàn kiểm tra  1 …….…. tiến hành kiểm tra việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet/trò chơi điện tử công cộng tại 2…………………………………………..................................................

Địa chỉ 3:………...………………………………………………………… ……..

Điện thoại: ……………………………… 

I. Đoàn kiểm tra gồm:

1. ....................................................... Chức vụ:..................................................

2. ....................................................... Chức vụ:..................................................

3. ....................................................... Chức vụ:..................................................

II. Tổ chức, cá nhân được kiểm tra :

1. ....................................................... Chức vụ:..................................................

2. ....................................................... Chức vụ:..................................................

3. ....................................................... Chức vụ:..................................................

III. Nội dung kiểm tra:

1. Điều kiện hoạt động: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2.  Thời gian hoạt động:

.................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................



IV. Nhận xét, kết luận:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. Ý kiến của tổ chức, cá nhân được kiểm tra:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản này thành lập……..(viết chữ) bản có nội dung như nhau.

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 ĐƯỢC KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đối với tổ chức)

	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)



	ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN/NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)


--------------------------------------------------

1 Tên cơ quan kiểm tra.
2 Tên đối tượng kiểm tra.
3 Địa chỉ đối tượng kiểm tra.

Mẫu số 02

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN1
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.../BB-VPHC
	                 ...2, ngày ... tháng ... năm ...


BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Về ....................................................................3
Căn cứ 
…...4

Hôm nay, hồi …. giờ …. ngày .... tháng .... năm .........., tại  
…...

Chúng tôi gồm:5
…... 

Với sự chứng kiến của:6
…... 

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với:7
Ông (Bà)/Tổ chức: 
…...

Ngày ..... tháng ...... năm sinh ............ Quốc tịch: 
.…..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
…...

Địa chỉ: 
…... 

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: 
…...

Cấp ngày: ............................... Nơi cấp: 
…...

Đã có các hành vi vi phạm hành chính:8 
…...


…...

…...

Quy định tại9
…...

Cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:10(nếu có) …………………………………….

Ý kiến trình bày của cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm:


…...

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:


…...

Ý kiến trình bày của cá nhân/tổ chức bị thiệt hại:


…...

Chúng tôi đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm xử lý vi phạm được áp dụng gồm:


……

Tang vật, phương tiện, giấy tờ bị tạm giữ gồm:11

…….

Ngoài những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản lập xong hồi giờ ...... ngày ..... tháng ..... năm ….., gồm .... tờ, được lập thành …. bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho cá nhân vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do không ký biên bản: 
…….

Cá nhân/Tổ chức vi phạm gửi văn bản yêu cầu được giải trình đến ông/bà 12 ............................................. trước ngày …. tháng .... năm .......... để thực hiện quyền giải trình.

	NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM
(Ký, ghi rõ họ tên)


	NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên)


	ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên) 
	NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI
(Ký, ghi rõ họ tên)


______

1 Tên cơ quan kiểm tra

2 Ghi địa danh nơi kiểm tra.

3 Ghi lĩnh vực vi phạm hành chính theo Nghị định số 174/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Internet.

4 Ghi  căn cứ của việc lập biên bản (biên bản kiểm tra số …..).

5 Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người lập biên bản.

6 Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ của người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền ghi rõ họ tên, chức vụ.

7 Ghi họ tên người vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm.

8 Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm, xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi phạm).

9 Ghi điểm, khoản, điều của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

10 Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

11 Ghi rõ tên, số lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện.

12 Họ tên, chức vụ, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Mẫu số 03
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH1
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:.../QĐ-XPVPHC
	                             ...2, ngày ... tháng ... năm ...


QUYẾT ĐỊNH 

Xử phạt vi phạm hành chính3
Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/20123 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số .../BB-......................... do .......... lập hồi ... giờ ... ngày .... tháng .... năm ........ tại
……;

Xét hành vi vi phạm hành chính do tổ chức/cá nhân ..............................thực hiện, địa chỉ: …………………………………………………………………….

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ;

Tôi: ......................... Chức vụ: .................................. Đơn vị: 
…….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (Bà)/Tổ chức:
……. 

Ngày, tháng, năm sinh: .............................. Quốc tịch: 
…….

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: 
…….

Địa chỉ:
…….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: 
…….

………………………………………………………………………………

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính4a 
…….


…….

…….

quy định tại4b 
…….

- Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):


…….


…….

*Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính5a: .......................................... Cụ thể5b:
…….


……. 

- Hình thức phạt bổ sung (nếu có)6: 
…….

- Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): 
…….

………………………………………………………………………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao/Gửi cho ông (bà)/tổ chức ...................................... để chấp hành Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức phải nộp số tiền phạt vào tài khoản ………. tại Kho bạc Nhà nước huyện…….. trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt (tính theo dấu bưu điện).  

Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật. 

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước huyện………….. để thu tiền phạt.

3. Các cơ quan có liên quan để kiểm tra, theo dõi.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: Hồ sơ.

	NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)
(Ghi rõ chức vụ, họ tên)


____________

1 Ghi tên cơ quan ra quyết định

2 Ghi địa danh của cơ quan ra quyết định

3 Mẫu này được sử dụng trong trường hợp xử phạt một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính.

4a Ghi tóm tắt hành vi vi phạm;

4b Ghi điểm, khoản, điều của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

5a Ghi rõ hình thức xử phạt chính được áp dụng (Cảnh cáo/Phạt tiền).

5b Ghi chi tiết theo hình thức xử phạt chính đã áp dụng (Trường hợp phạt tiền thì ghi rõ mức tiền phạt bằng số và bằng chữ; ).

6Ghi chi tiết hình thức xử phạt bổ sung (nếu có) 
Mẫu số 04

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

 TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA
Số:         /BC-       
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             ……., ngày….tháng…..năm  .....


BÁO CÁO

Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cung cấp, 
sử dụng dịch vụ Internet /trò chơi điện tử công cộng 


Thực hiện Quyết định kiểm tra số….ngày….../…../…...của 1…............................ về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet/trò chơi điện tử công cộng, từ ngày...…../..…./..…… đến ngày…../…../……… Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 2…
......

Kết quả như sau:

1.  …..……………………………………………………………………...….....3
2. Kết quả kiểm tra 
………………………………………………………… ..…………………...... . 4
3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành kiểm tra  

………………………………...………………………………………..…...…. . 5
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có) 

……………………………………………………………………………………6
5. Kiến nghị biện pháp xử lý:

…………………..………………………………………………………………..7
	Nơi nhận:                                                                          
- 2 …;

                                                          

- Lưu:…

	TRƯỞNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)


--------------------------------------------------

1 Chức danh người có thẩm quyền của cơ quan kiểm tra. 

2 Tên đối tượng kiểm tra.

3 Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra của đối tượng kiểm tra. 

4 Các nội dung đã tiến hành kiểm tra: mô tả kết quả kiểm tra, nếu có sai phạm cần nêu nội dung sai phạm.

5 Kết luận về kết quả đạt được, hạn chế, sai phạm (nếu có) của đối tượng kiểm tra.
6 Các biện pháp đã áp dụng trong khi tiến hành kiểm tra như: tạm đình chỉ hành vi vi phạm, niêm phong tài liệu, thiết bị…

7 Kiến nghị có văn bản yêu cầu khắc phục sai phạm, xử lý hành chính và những kiến nghị khác (nếu có).


